
MẪU DANH MỤC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

DANH MỤC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  

CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ  

Số: ​      

 

1. ​ Tên và địa chỉ Cơ sở 2. ​ Dịch vụ cung cấp 

            

            

            

            

 

3. ​ Mô tả quy định riêng của quốc gia tàu mang cờ đối với cơ sở 
cung cấp dịch vụ cho tàu mang cờ của họ 

☐ Có      ☐ Không 

      

      

      

 

4. ​ Cơ sở đã được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ 
chức được công nhận khác 

☐ Có      ☐ Không 

Mô tả:       

      

      

 

5. ​ Cơ sở đã được nhà sản xuất uỷ quyền thực hiện việc bảo 
dưỡng, thử và kiểm tra 

☐ Có      ☐ Không 

Mô tả:       

      



      

 

6.​ NHÂN SỰ 

HỌ VÀ TÊN 
Người có giấy chứng nhận chuyên môn  

Năm đào tạo Số GCN Hạn hiệu lực 

                        

                        

                        

                        

                        

      Nhân viên khác - Nhiệm vụ 

            

            

            

            

7. HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG 

TT Hạng mục Yêu cầu Có Khôn
g 

Không 
áp 

dụng 

Nhận xét 

 

a 

 

Đào tạo 

 

Tất cả những người tham gia vào các 
hoạt động có thể ảnh hưởng đến chất 
lượng của các dịch vụ liên quan được 
đào tạo đầy đủ. 

            

 

Quy trình đào tạo được lập thành hồ 
sơ được thiết lập và duy trì 

            
 



Hồ sơ đào tạo của các nhân viên kỹ 
thuật và cán bộ giám sát bao gồm các 
thông tin về trình độ chuyên môn, 
chương trình đào tạo đã tham gia và 
kinh nghiệm đối với  dịch vụ liên 
quan được thiết lập và duy trì. 

            

 

 

b 

 

Thiết bị đo và 
thử 

Cơ sở có các thiết bị đo và thử để 
đảm bảo chất lượng của các dịch vụ 
liên quan. 

            
 

Liệt kê các thiết bị:       

      

      

      

      

      

Hồ sơ kiểm soát, hiệu chuẩn và duy 
trì các thiết bị đo và thử 

            
 

 

c 

 

Quy trình làm 
việc 

Quy trình làm việc để cung cấp các 
dịch vụ liên quan được thiết lập và 
duy trì 

            
 

Liệt kê các quy trình làm việc:       

      

      

 

 

 

 



 

d 

 

Kiểm soát nhà 
thầu phụ 

 

Trong trường hợp một phần dịch vụ 
được cung cấp bởi nhà thầu phụ, 
Lãnh đạo của cơ sở cung cấp dịch vụ 
phải kiểm tra và đánh giá hệ thống 
quản lý chất lượng và sự thực hiện 
công việc của nhà thầu phụ để xác 
nhận là nhà thầu phụ có đủ năng lực 
cung cấp một phần dịch vụ như vậy 
với chất lượng phù hợp. 

            

 

Hợp đồng của cơ sở cung cấp dịch 
vụ và nhà thầu phụ bao gồm các quy 
định cụ thể đối với phần dịch vụ do 
nhà thầu phụ cung cấp. 

            

 

Lãnh đạo của cơ sở cung cấp dịch vụ 
phải thiết lập và duy trì quy trình 
được lập thành hồ sơ để thực hiện 
việc kiểm soát nhà thầu phụ và hợp 
đồng nêu. 

            

 

7. HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG (tiếp) 

TT Hạng mục Yêu cầu Có Khôn
g 

Không 
áp 

dụng 

Nhận xét 

 

e 

 

 

 

Kiểm tra xác 
nhận 

Lãnh đạo của cơ sở cung cấp dịch vụ 
thực hiện thẩm tra xác nhận chất lượng 
của dịch vụ được cung cấp. 

  
  

        
 

Lãnh đạo của cơ sở cung cấp dịch vụ 
thực hiện việc đánh giá chất lượng nội 
bộ theo chu kỳ:  

  
  

        
 

Kết quả đánh giá phải được báo cáo lên 
Lãnh đạo của cơ sở cung cấp dịch vụ và 
các bộ phận được đánh giá. 

  
  

        
 



Căn cứ vào kết quả đánh giá, Lãnh đạo 
của cơ sở cung cấp dịch vụ xem xét lại 
hệ thống chất lượng, nếu cần thiết. 

  
  

        
 

Thiết lập và duy trì quy trình được lập 
thành hồ sơ đối với việc thực hiện kiểm 
tra xác nhận và đánh giá chất lượng nội 
bộ . 

  
  

        

 

 

h 

Báo cáo cho 
VR 

 

Lãnh đạo của cơ sở cung cấp dịch vụ 
thiết lập và duy trì quy trình lập thành 
hồ sơ về việc báo cáo kết quả các dịch 
vụ được cung cấp cho VR (biểu mẫu 
báo cáo kết quả bảo dưỡng, kiểm tra, 
thử và các giấy chứng nhận liên quan). 

  
  

        

 

Liệt kê các biểu mẫu: 

Báo cáo (Report):       

      

      

Danh mục (Checklist):       

      

      

Giấy chứng nhận:       

      

      

 

8. NHÀ XƯỞNG VÀ PHỤ TÙNG THAY THẾ 

TT Hạng mục Yêu cầu Có Khôn
g 

Không 
áp 

dụng 

Nhận xét 



 

a 

 

Nhà xưởng 

 

Cơ sở phải có nhà xưởng làm việc, đủ 
điều kiện cất giữ, bảo quản, sửa chữa, 
bảo dưỡng và thử thiết bị liên quan. Nhà 
xưởng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh 
công nghiệp, có đủ diện tích phục vụ 
cho công việc, được chiếu sáng, thông 
gió đầy đủ, thoả mãn các quy định về an 
toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 

            

 

b Phụ tùng thay 
thế 

Cơ sở có đủ các phụ tùng thay thế cần 
thiết cho dịch vụ cung cấp             

 

 

9. THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC BẢO DƯỠNG, KIỂM TRA VÀ THỬ 

TT Hạng mục Yêu cầu Có Khôn
g 

Không 
áp 

dụng 

Nhận xét 

a Thiết bị phục 
vụ cho việc 
cung cấp dịch 
vụ 

 

Cơ sở có đủ các thiết bị phục vụ cho 
việc bảo dưỡng, kiểm tra và thử theo 
quy định liên quan đến dịch vụ cung 
cấp. Các thiết bị được bảo dưỡng và 
kiểm chuẩn đầy đủ: 

            

 

Liệt kê thiết bị:       

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

10. CHỨNG MINH NĂNG 
LỰC 

☐ Có      ☐ Không 

Ngày thực hiện       

Tên và số phân biệt của tàu sử 
dụng để chứng minh năng lực 

      

Dịch vụ được chứng minh năng 
lực 

 

      

      

Kết quả 

 

      

      

 

Lưu ý: 

      

      

      

      

​ Ngày đánh giá ​      ​ Đăng kiểm viên  

​ 

 

(Chữ ký) 

 

Nguồn: Thông tư 71/2015/TT-BGTVT 
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